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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

 

 

 

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

                            CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

                            Mã hồ sơ: ………………. 

 

Ảnh mầu  

4x6 

 

Đối tượng đăng ký: Giảng viên ;  Giảng viên thỉnh giảng 

Ngành: Chính trị học; Chuyên ngành: Chính sách công và Quản trị công. 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: BÙI NGỌC HIỀN  

2. Ngày tháng năm sinh: ngày 10 tháng 10 năm 1977; Nam     Nữ 

Quốc tịch: Việt Nam;        Dân tộc:  Kinh;     Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:  

4. Quê quán: xã Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú 

Phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 

6. Địa chỉ liên hệ 

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, số 324 Chu Văn An, Phường 

12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.  

Điện thoại di động: 0938689886;     E-mail: buingochien.tb77@gmail.com 

7. Quá trình công tác 

- Từ tháng 10 năm 1995 đến tháng 5 năm 2008: Quân nhân, Bộ đội Biên 

phòng Việt Nam. 

- Từ tháng 6 năm 2008 đến tháng 7 năm 2016: Viên chức, Trường Cán bộ 

quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Từ tháng 8 năm 2016 đến nay: Viên chức, Học viện Cán bộ Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Chức vụ hiện nay: Trưởng phòng Quản lý khoa học, thông tin, tư liệu. 

Chức vụ cao nhất đã qua: Trưởng phòng. 

Cơ quan công tác hiện nay: Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Địa chỉ cơ quan: Số 324 Chu Văn An, Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại cơ quan: (028)38412405. 

Thỉnh giảng, hướng dẫn luận văn thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục đại học: 

- Học viện Hành chính Quốc gia: hướng dẫn 02 học viên cao học thực hiện, 

bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công; 

- Trường Đại học Nội vụ Hà Nội (nay là Học viện Hành chính Quốc gia): 

hướng dẫn 01 học viên cao học thực hiện, bảo vệ thành công Luận văn thạc sĩ 

chuyên ngành Quản lý công; 

- Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Chương trình đào tạo trình độ 

thạc sĩ, chuyên ngành Lãnh đạo học (môn Quản trị công, môn Kinh tế học khu 

vực công) và hướng dẫn 01 học viên cao học thực hiện, bảo vệ thành công Luận 

văn thạc sĩ chuyên ngành Lãnh đạo học; 

- Trường Đại học Nguyễn Tất Thành: Chương trình đào tạo trình độ thạc 

sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh (môn Quản lý công - Chính sách công, môn 

Thẩm định dự án đầu tư công) và hướng dẫn 01 học viên cao học thực hiện, bảo 

vệ thành công Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh. 

8. Đã nghỉ hưu 

Chưa nghỉ hưu. 

9. Học vị 

- Được cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Hành chính học (Cử nhân Hành 

chính) ngày 08 tháng 8 năm 2007; Nơi cấp: Học viện Hành chính Quốc gia. 

- Được cấp bằng Cử nhân Chính trị học ngày 12 tháng 4 năm 2018; Nơi 

cấp: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 

- Được cấp bằng Thạc sĩ Quản lý hành chính công ngày 02 tháng 10 năm 

2013; Nơi cấp: Học viện Hành chính Quốc gia. 

- Được cấp bằng Tiến sĩ Quản lý công ngày 29 tháng 3 năm 2019; Nơi cấp: 

Học viện Hành chính Quốc gia. 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh Phó Giáo sư 

Chưa được bổ nhiệm/công nhận. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng 

Giáo sư cơ sở: Trường Đại học Sài Gòn. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại Hội đồng 

Giáo sư ngành, liên ngành: Triết học - Xã hội học - Chính trị học. 
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13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu 

- Chính sách công (lý luận về chính sách công; chính sách phát triển vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long; chính sách công về chuyển đổi số; cơ chế, chính sách 

thử nghiệm; chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; các vấn đề chính sách 

công trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội...). Đã công bố 22 bài báo khoa học trong 

nước và quốc tế, gồm: [1], [2], [3], [10], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [20], [24], 

[26], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [36], [40]. 

- Quản trị công (đổi mới quản lý nhà nước (lý luận, kinh nghiệm quốc tế, 

thực tiễn ở Việt Nam và các giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước của Nhà nước và chính quyền các cấp); xây dựng chính phủ số, chính 

quyền số; đổi mới quản trị đô thị Thành phố Hồ Chí Minh...). Đã công bố 19 bài 

báo khoa học trong nước và quốc tế, gồm: [4], [5], [6], [7], [8], [9], [11], [18], 

[19], [21], [22], [23], [25], [27], [35], [37], [38], [39], [41]. 

14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học 

- Đã hướng dẫn 05 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ và 

đã được cấp bằng thạc sĩ (03 học viên cao học ngành Quản lý công, 01 học viên 

cao học ngành Lãnh đạo học, 01 học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh). 

- Đã hoàn thành 06 đề tài khoa học liên quan đến chuyên ngành đăng ký 

với tư cách chủ nhiệm, thành viên, gồm: 

+ Chủ nhiệm 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 02 đề tài cấp cơ sở; 

+ Thành viên 01 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, 01 đề án khoa học cấp 

Thành phố; 01 đề tài cấp cơ sở. 

- Đã công bố 41 bài báo khoa học, báo cáo khoa học liên quan trực tiếp đến 

chuyên ngành đăng ký trên các tạp chí khoa học quốc tế trong Danh mục Scopus tại 

thời điểm xuất bản bài báo khoa học của ứng viên; trên các tạp chí khoa học trong 

nước trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư liên 

ngành Triết học – Xã hội học – Chính trị học (kèm theo Quyết định số 22/QĐ-

HĐGSNN ngày 05 tháng 7 năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước); trong các 

sách kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế được xuất bản. Trong đó có 02 bài báo khoa 

học được công bố trên các tạp chí khoa học trong Danh mục Scopus (tại thời điểm 

xuất bản bài báo khoa học của ứng viên). 

Trong quá trình nghiên cứu và gửi đăng bài trên các tạp chí khoa học quốc 

tế, do chủ quan và thiếu kinh nghiệm, ứng viên đã gửi nhầm 02 bài báo cho các tạp 

chí giả mạo: (1) bài viết The issues in educational development in the Mekong Delta 

of Vietnam đăng trên tạp chí Multicultural Education giả mạo (ứng viên biết gửi 

nhầm tạp chí giả mạo sau khi bài viết đã được xuất bản); (2) bài viết Digital 

empowerment in Vietnam: How public sector innovation boosts citizen satisfaction 

đăng trên tạp chí Archives Des Sciences giả mạo (ứng viên phát hiện là tạp chí giả 
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mạo sau khi gửi bài nên đã không phản hồi, không đóng phí nhưng tạp chí vẫn đăng 

bài; ứng viên có yêu cầu tạp chí gỡ bài nhưng tạp chí phản hồi không gỡ được do 

đã xuất bản). Hai bài viết đăng trên các tạp chí giả mạo này không được ứng viên 

khai báo trong lý lịch khoa học, hồ sơ cá nhân từ trước đến nay. 

- Chủ biên 01 cuốn sách chuyên khảo; đồng tác giả 01 giáo trình; tham gia 

biên tập, tác giả 02 sách tham khảo; tham gia biên tập 04 sách tham khảo từ kỷ 

yếu hội thảo khoa học. 

15. Khen thưởng (kể từ khi tham gia công tác đến nay) 

Năm 
Hình thức 

khen thưởng 

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen 

thưởng; cơ quan ban hành quyết định 

2022 
Chiến sĩ thi đua 

cấp Thành phố 

Quyết định số 3697/QĐ-UBND ngày 01 

tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

2022 Bằng khen 

Quyết định số 3004/QĐ-UBND ngày 07 

tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh. 

2020 Bằng khen 

Quyết định số 3673/QĐ-UBND ngày 06 

tháng 10 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân nhân Thành phố Hồ Chí Minh. 

2004 
Huân chương 

Chiến sĩ vẻ vang hạng Ba 

Quyết định số 78-KT/CTN ngày 11 tháng 

02 năm 2004 của Chủ tịch nước. 

Các 

năm 

Bằng khen, Giấy khen, 

Danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cơ sở 

Do Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo 

dục Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Học 

viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh và một 

số cơ quan, tổ chức quyết định khen thưởng. 

16. Kỷ luật: Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo 

Ứng viên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của giảng viên đại học theo quy 

định. Gương mẫu thực hiện nghiêm các quy định của ngành, của các cơ sở giáo 

dục ứng viên tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và các quy định về đạo 

đức nhà giáo. Luôn tu dưỡng rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự của 

nhà giáo; không ngừng học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn, 

kiến thức kinh tế - xã hội cũng như kỹ năng, nghiệp vụ sư phạm. Tôn trọng, đối 

xử công bằng với người học, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của 

người học; sẵn sàng giúp đỡ đồng nghiệp, người học và tích cực tham gia các hoạt 

động phục vụ cộng đồng. Thực hiện đúng nghĩa vụ, nhiệm vụ của người giảng 

viên; hướng dẫn học viên, sinh viên thực hiện luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt 
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nghiệp đại học tận tình, trách nhiệm; thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm khi tham 

gia các hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, hội đồng đánh giá khóa luận tốt nghiệp 

đại học cũng như các hội đồng khoa học khác. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học 

trở lên 

Tổng số năm công tác trong ngành giáo dục là 16 năm (từ năm 2008 đến 

nay), trong đó có 08 năm công tác tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh, 

tham gia vào quá trình đào tạo trình độ đại học của Học viện. 

(Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến 

ngày hết hạn nộp hồ sơ). 

TT Năm học 

Hướng 

dẫn luận 

văn thạc 

sĩ 

Hướng dẫn 

khóa luận 

tốt nghiệp 

đại học 

Giảng dạy Tổng số giờ 

giảng/số giờ quy 

đổi/số giờ chuẩn 

định mức(*) 
Đại học 

Sau 

đại 

học 

1 2018 - 2019   360 30 360/360/270 

2 2019 - 2020  04 210 90 210/290/240 

3 2020 - 2021 01 05 150  150/250/95 

4 2021 - 2022 02 01 150 60 150/170/58 

5 2022 - 2023 01 01 150  150/170/58 

6 2023 - 2024 01 01 90  90/110/58 

*Tổng số giờ giảng/số giờ quy đổi tại Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh (không 

tính giờ giảng sau đại học, giờ quy đổi từ hướng dẫn luận văn thạc sĩ tại các cơ sở giáo dục khác). 

3. Ngoại ngữ 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh. 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước: 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài: 

d) Đối tượng khác   

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): Bậc 4/6 Khung năng lực ngoại ngữ 

Việt Nam (B2).  

 

 

 

 



6 
 

4. Hướng dẫn thành công 05 học viên cao học làm luận văn thạc sỹ 

TT Họ tên học viên 
Đối tượng 

Trách 

nhiệm 

hướng dẫn 

Thời 

gian 

hướng 

dẫn 

Cơ sở đào 

tạo 

Năm được 

cấp bằng/có 

quyết định 

cấp bằng NCS HV Chính Phụ 

1 Nguyễn Trung Hiếu  X X  
2020 - 

2021 

Trường Đại 

học Nguyễn 

Tất Thành 

20/6/2021 

2 Nguyễn Tiến Phúc  X X  
2021 - 

2022 

Học viện 

Hành chính 

Quốc gia 

22/9/2022 

3 Hồ Thị Ngọc Điệp  X X  
2021 -

2022 

Trường Đại 

học Nội vụ 

Hà Nội 

27/10/2022 

4 Trần Thị Được  X X  
2021 - 

2023 

Học viện 

Chính trị quốc 

gia Hồ Chí 

Minh 

29/8/2023 

5 Phạm Thị Thủy  X X  
2022 - 

2024 

Học viện 

Hành chính 

Quốc gia 

16/4/2024 

5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất 

bản và năm 

xuất bản 

Số tác 

giả 

Viết một 

mình, 

phần biên 

soạn 

Xác nhận 

của 

CSGDĐH  

I Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ: Không. 

II Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ 

1 Chính phủ số CK 

NXB Tổng 

hợp Thành 

phố Hồ Chí 

Minh; 2023. 

01 
Viết một 

mình 

Giấy xác 

nhận số 702-

GXN/HVCB 

ngày 11 

tháng 6 năm 

2024 của 

Học viện 

Cán bộ 

Thành phố 

2 

Thực tiễn và kinh nghiệm 

xây dựng và phát triển 

Thành phố Hồ Chí Minh 

GT 

NXB Lý 

luận chính 

trị, 2022. 

11 
Tác giả 

(228-253) 

3 
Đổi mới quản lý Thành 

phố Hồ Chí Minh 
TK 

NXB Tổng 

hợp Thành 
 

Thành viên 

biên tập, 
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phố Hồ Chí 

Minh, 2022. 

tác giả 

(456-465) 

Hồ Chí 

Minh về sử 

dụng sách 

do giảng 

viên biên 

soạn. 

4 

Tiềm năng, định hướng 

phát triển và cải thiện môi 

trường đầu tư trên địa bàn 

huyện Củ Chi 

TK 

NXB Tổng 

hợp Thành 

phố Hồ Chí 

Minh, 2022. 

 

Thành viên 

biên soạn, 

tác giả (62 

– 74) 

Các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; 

phần ứng viên biên soạn đánh dấu từ trang … đến trang … (ví dụ: 17-56; 145-329). 

6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 
Tên nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

Chủ 

nhiệm/

Thành 

viên 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm 

thu 

1 

Đề tài: Xây dựng chính 

quyền số cấp huyện ở Thành 

phố Hồ Chí Minh hiện nay 

Chủ 

nhiệm 

B22-33 

Cấp Bộ 

4/2022 – 

8/2023 
18/8/2023 

2 

Đề tài: Đổi mới quản lý nghiên 

cứu khoa học theo hướng chuyển 

đổi số tại Học viện Cán bộ Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Chủ 

nhiệm 
Cấp cơ sở 

8/2022 – 

12/2023 
08/12/2023 

3 

Đề tài: Công tác văn thư trong 

trường phổ thông – từ thực tiễn 

vùng Đồng bằng sông Cửu Long 

Chủ 

nhiệm 

C2012.30.03 

Cấp cơ sở 

11/2012 – 

11/2012 
17/12/2013 

4 

Đề tài: Nghiên cứu mô hình 

chính quyền đô thị ở nước ta 

hiện nay 

Thành 

viên 

KHTCCS 

(2021)-09 

Cấp Bộ 

2021 - 

2022 
20/01/2022 

5 

Đề án: Cơ cấu, số lượng cán 

bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách tại 

các phường, xã, thị trấn theo 

quy mô dân số, hoạt động kinh 

tế và đặc điểm địa bàn 

Thành 

viên 

Cấp 

Thành phố 

01/2022 – 

9/2023 
19/9/2023 

6 

Đề tài: Thực tiễn và kinh 

nghiệm xây dựng, phát triển 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành 

viên 
Cấp cơ sở 

11/2020 – 

3/2022 
11/5/2022 
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7.  Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố 

7.1. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố 

TT Tên bài báo 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Tạp 

chí 

quốc tế 

uy tín 

Số 

lần 

trích 

dẫn  

Tập, số, 

trang 

Năm 

công bố 

I Trước khi bảo vệ học vị tiến sĩ 

1 

Giáo dục – đào tạo 

Đồng bằng sông Cửu 

Long sau 5 năm thực 

hiện Quyết định 

20/2006/QĐ-TTg 

01 X 

Tạp chí Khoa 

học xã hội; 

ISSN: 1859-

1036. 

  3 (151) 2011 

2 

Thực hiện quan 

điểm của Đảng về 

đổi mới giáo dục 

01 X 

Tạp chí Tuyên 

giáo: ISSN: 

1859-2295. 

  Online 21/02/2012 

3 

Hoàn thiện chính 

sách phát triển giáo 

dục vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

2354-0761. 

  7/2013 2013 

4 

Bảo đảm sự thống 

nhất ý Đảng, lòng 

dân trong Hiến pháp 

01 X 

Tạp chí Tổ chức 

nhà nước; ISSN: 

2588-137X. 

  8/2013 2013 

5 

Tăng cường công 

tác quản lý nhà nước 

về giáo dục – đào tạo 

theo hướng đổi mới 

căn bản và toàn diện 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

2354-0761. 

  11/2013 2013 

6 

Nâng cao chất 

lượng đội ngũ cán bộ 

quản lý giáo dục 

vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long 

01 X 

Tạp chí Tổ chức 

nhà nước; ISSN: 

2588-137X. 

  2/2014 2014 

7 

Tổ chức thực hiện 

công tác thanh tra 

giáo dục theo quy 

định mới 

01 X 

Tạp chí Giáo 

dục; ISSN: 

2354-0753.  

  
Số đặc 

biệt 
2014 

8 

Vai trò của cấp ủy 

đảng trong đổi mới, 

phát triển giáo dục ở 

01 X 

Tạp chí Giáo 

dục; ISSN: 

2354-0753. 

  

351 

Kì 1 

(2/2015) 

2015 
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vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long 

9 

Vận dụng lý thuyết 

của Peter Drucker 

trong xây dựng đội 

ngũ cán bộ quản lý 

giáo dục 

01 X 

Tạp chí Giáo 

dục; ISSN: 

2354-0753. 

  
Số đặc 

biệt 
2015 

10 

Hoàn thiện thể chế, 

chính sách để đổi mới, 

phát triển giáo dục 

01 X 

Tạp chí Giáo 

dục; ISSN: 

2354-0753. 

  
Kỳ 2 

(6/2015) 
2015 

11 
Bàn về chân dung 

nhà quản lý thành công 
01 X 

Tạp chí Tổ chức 

nhà nước; ISSN: 

2588-137X. 

  10/2015 2015 

12 

Đổi mới hoạch định 

và tổ chức thực thi 

chính sách phát triển 

vùng kinh tế - xã hội 

01 X 

Tạp chí Tổ chức 

nhà nước; ISSN: 

2588-137X. 

  10/2016 2016 

13 

Chính sách phát 

triển giáo dục vùng 

kinh tế - xã hội 

01 X 

Tạp chí Giáo 

dục; ISSN: 

2354-0753. 

  
Kỳ 1 

12/2016 
2016 

14 

Tổ chức tham vấn 

chính sách trong hoạch 

định chính sách công 

01 X 

Tạp chí Tổ chức 

nhà nước; ISSN: 

2588-137X. 

  3/2017 2017 

15 
Chính sách lương 

đối với nhà giáo 
01 X 

Sách Kỷ yếu 

Hội thảo khoa 

học quốc tế The 

quality of 

teachers and 

education 

managers in the 

current context: 

The trend in Viet 

Nam and the 

world; ISBN: 

978-604-946-

493-5; NXB. 

Đại học Kinh tế 

Quốc dân. 

   2018 

16 
Making the policy 

for developing 
01 X 

Sách Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 
   2018 
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education in the 

Mekong Delta – 

Vietnam 

quốc tế: 

Leadership and 

policy 

innovation in the 

Digital; ISBN: 

978-604-962-

218-2; NXB. Lý 

luận chính trị.  

17 

Năng lực hoạch định 

chính sách công của 

chính phủ kiến tạo 

01 01 

Sách Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế Building 

an enabling, 

integrity 

government in 

the process of 

accelerating the 

national 

industrialization 

and 

modernization, 

international 

integration; 

ISBN: 978-604-

57-4474-1; NXB. 

Chính trị Quốc 

gia Sự thật. 

   2018 

II Sau khi bảo vệ học vị tiến sĩ 

18 

Xây dựng và quản 

lý xã hội thông minh 

ở Thành phố Hồ Chí 

Minh 

01 X 

Sách Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế Ho Chi 

Minh city in the 

network of smart 

cities in ASEAN: 

opportunities and 

challenges; 

ISBN: 978-604-

73-7012-2; NXB 

Đại học Quốc gia 

Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

   2019 
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19 

Sustainable 

economic 

development in Ho 

Chi Minh city 

01 X 

Sách Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế Socio-

Economic and 

environmental 

issues in 

development; 

ISBN: 978-604-

65-4174-5; 

NXB Lao động 

– Xã hội. 

   2019 

20 

The roles of 

stakeholders in the 

public policy making 

process 

01 X 

Sách Kỷ yếu hội 

thảo khoa học 

quốc tế Vietnam 

symposium on 

leadership and 

public policy; 

ISBN: 978-604-

962-218-2; 

NXB Chính trị 

Quốc gia Sự 

thật.    

   2019 

21 

Kinh nghiệm phát 

triển trí tuệ nhân tạo 

của một số quốc gia 

và khuyến nghị đối 

với Việt Nam 

01 X 

Tạp chí Tổ chức 

nhà nước; ISSN: 

2588-137X. 

  12/2019 2019 

22 

Những thay đổi của 

Nhà nước trong kỷ 

nguyên mới 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

2354-0761. 

  292 2020 

23 

Những thuận lợi và 

khó khăn của Thành 

phố Hồ Chí Minh 

trong xây dựng đô thị 

thông minh 

02 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

2354-0761. 

  298 2020 

24 

Kinh nghiệm của 

một số quốc gia 

trong chuyển đổi số 

và hàm ý chính sách 

cho Việt Nam 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

2354-0761. 

  301 2021 
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25 

Xây dựng đội ngũ 

cán bộ trong bối cảnh 

phát triển mới 

01 X 

Tạp chí khoa 

học Phát triển 

nhân lực; ISSN: 

1859-2732. 

  03/2021 2021 

26 

Phát triển kinh tế số 

tại Thành phố Hồ 

Chí Minh 

01 X 

Tạp chí Tổ chức 

nhà nước; ISSN: 

2588-137X. 

  7/2021 2021 

27 
Xây dựng chính 

quyền số hiện nay 
01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

2354-0761. 

  307 2021 

28 

Hoàn thiện khung thể 

chế, chính sách cho 

thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung 

ương - từ thực tiễn 

thành phố Thủ Đức 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

2354-0761. 

  314 2022 

29 

Một số đề xuất phát 

triển huyện Củ Chi 

(TP. Hồ Chí Minh) 

theo mô hình đô thị 

sinh thái thông minh 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

2354-0761. 

  317 2022 

30 

Về cơ chế, chính 

sách phát triển TP. 

Hồ Chí Minh trong 

thời gian tới 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

e-2815-5831. 

  Online 16/08/2022 

31 

Cần xây dựng và 

ban hành Nghị quyết 

bảo đảm tính mới, 

vượt trội về cơ chế, 

chính sách phát triển 

TP. Hồ Chí Minh 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

e-2815-5831. 

  Online 25/5/2023 

32 

Hoàn thiện hệ 

thống chính sách để 

vùng đồng bằng 

sông Cửu Long phát 

triển bền vững 

01 X 

Tạp chí Cộng 

sản; ISSN: 

2734-9071. 

  1021 2023 

33 

River economic 

development in the 

Mekong Delta 

01 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

Contemporary 

Economic Issues 

   2023 
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in Asian 

countries; 

ISBN:  978-981-

99-0489-1; 

NXB: Springer. 

34 

Applications of 

experimental policy 

theory (policy 

sandbox) in Vietnam 

digital economy: 

The case of Ho Chi 

Minh City 

02 X 

Kỷ yếu hội thảo 

khoa học quốc tế 

Contemporary 

Economic Issues 

in Asian 

countries; 

ISBN:  978-981-

99-0489-1; 

NXB: Springer. 

   2023 

35 

Sự cần thiết phải 

xây dựng chính phủ 

số và hàm ý chính 

sách đối với Việt 

Nam 

01 X 

Tạp chí Thông 

tin khoa học 

chính trị; ISSN: 

2354-1474. 

  
5 (35) - 

2023 
2023 

36 

Trường Chính trị 

thực hiện chức năng 

nghiên cứu khoa học, 

tổng kết thực tiễn, tư 

vấn chính sách 

01 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị; ISSN: 

2525-2607. 

  Online 2023 

37 

The impact of digital 

government 

initiatives on public 

value creation: 

evidence from Ho Chi 

Minh City – Vietnam 

05 X 

Tạp chí Revista 

de Gestão Social 

e Ambiental; 

ISSN: 1981-

982X. 

Q4 

Scopus 
 

Vol. 18, 

No. 2 
2024 

38 

Phân định nhiệm 

vụ, quyền hạn của Ủy 

ban nhân dân với 

nhiệm vụ, quyền hạn 

của chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố 

trực thuộc Trung 

ương từ thực tiễn TP. 

Hồ Chí Minh 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

e-2815-5831. 

  Online 28/3/2024 
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39 

Xây dựng nền công 

vụ Thành phố Hồ Chí 

Minh chuyên nghiệp, 

hiện đại, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả 

01 X 

Tạp chí Lý luận 

chính trị; ISSN: 

2525-2585. 

  4-2024 2024 

40 

Factors affecting 

the motivation of 

religious coversion: 

evidence in Vietnam 

01 X 

Tạp chí 

International 

Journal of 

Religion; ISSN: 

2633-352X, 

2633-3538.  

Q3, 

Scopus 
 

Vol. 5, 

No. 7 
2024 

41 

Nâng cao hiệu quả 

xây dựng chính 

quyền số tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

01 X 

Tạp chí Quản lý 

nhà nước; ISSN: 

e-2815-5831. 

  Online 13/6/2024 

Trong đó, bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

do ứng viên là tác giả chính sau khi nhận học vị tiến sĩ là 02 bài, gồm bài báo 

khoa học số [37] và bài báo khoa học số [40]. Ứng viên xin phép được thay 

thế tiêu chuẩn 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín 

còn thiếu bằng sách Chính phủ số do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ 

Chí Minh xuất bản. 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 
Ngày tháng năm cấp 

Số 

tác 

giả 

1 

Sáng kiến kinh nghiệm có 

phạm vi ảnh hưởng cấp Thành 

phố: Một số giải pháp về tuyên 

truyền xây dựng chính quyền đô 

thị tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Quyết định số 2895-

QĐ/UBND ngày 26 

tháng 8 năm 2022 

01 

2 

Sáng kiến kinh nghiệm có 

phạm vi ảnh hưởng cấp Thành 

phố: Thực tiễn và kinh nghiệm 

xây dựng, phát triển Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân 

Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Quyết định số 3866-

QĐ/UBND ngày 13 

tháng 9 năm 2023 

12 

Trong đó, sáng kiến kinh nghiệm có phạm vi ảnh hưởng cấp Thành phố 

được công nhận sau khi nhận học vị tiến sĩ là 02 sáng kiến. 
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7.3. Giải thưởng quốc gia, quốc tế 

Không.  

8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo 

hoặc chương trình nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo 

dục đại học 

8.1. Tham gia xây dựng Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ 

Tham gia biên soạn Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản 

lý công (mã số: 8340403) của Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết 

định số 376-QĐ/HVCB ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Giám đốc Học viện Cán bộ 

Thành phố Hồ Chí Minh (Chương trình được ban hành theo Quyết định số 834-

QĐ/HVCB ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố 

Hồ Chí Minh). Xây dựng đề cương chi tiết 03 học phần của Chương trình. 

8.2. Tham gia xây dựng các chương trình đào tạo trình độ đại học 

Tham gia rà soát, hoàn thiện 05 chương trình đào tạo trình độ đại học của 

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 và năm 2023. Chủ biên xây 

dựng 03 đề cương chi tiết, tài liệu học tập; thành viên biên soạn tài liệu học tập 

04 học phần trong các chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản lý nhà 

nước, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước của Học viện Cán 

bộ Thành phố Hồ Chí Minh. 

9. Các tiêu chuẩn còn thiếu so với quy định cần được thay thế bằng bài 

báo khoa học quốc tế uy tín 

Không. 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT 

TIÊU CHUẨN CHỨC DANH 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024 

 NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

 

 

 

 Bùi Ngọc Hiền 


